	SỞ GD&ĐT ĐĂK NÔNG

TRƯỜNG THPT PHẠM VĂN ĐỒNG
	ĐỀ THI HỌC KÌ 1 NĂM HỌC 2015 - 2016

MÔN: ĐỊA LÝ LỚP 12

Thời gian làm bài: 60 phút


Câu 1: (3.5 điểm)

a) Hãy trình bày ảnh hưởng của Biển Đông đến tài nguyên ven biển nước ta. 
b) Tính chất nhiệt đới ẩm của khí hậu nước ta được biểu hiện như thế nào?
Câu 2: (3.5 điểm)

a) Nêu đặc điểm thiên nhiên nổi bật của phần lãnh thổ phía Bắc nước ta.

b) Nêu tình trạng suy giảm tài nguyên rừng và các biện pháp bảo vệ rừng nước ta.
Câu 3: (3.0 điểm) 

Cho bảng số liệu sau:
TỔNG SẢN PHẨM TRONG NƯỚC (GDP) PHÂN THEO KHU VỰC KINH TẾ CỦA NƯỚC TA

(Đơn vị: Tỉ đồng)

	Năm
	Tổng số
	Chia ra

	
	
	Nông – lâm – ngư nhiệp
	Công nghiệp – xây dựng
	Dịch vụ

	2005
	914001
	176402
	348519
	389080

	2010
	2157828
	407647
	824904
	925277


a) Vẽ biểu đồ hình tròn thể hiện quy mô và cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế của nước ta năm 2005 và 2010.

b) Nhận xét quy mô và cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế của nước ta năm 2005 và 2010.

Thí sinh được sử dụng Átlat Địa Lí Việt Nam (NXB giáo dục Việt Nam) để làm bài.

ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KÌ 1 MÔN ĐỊA LÝ LỚP 12

	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1
	Hãy trình bày các nguồn tài nguyên thiên nhiên của Biển Đông.
	1.75

	
	- Tài nguyên khoáng sản: Dầu mỏ, khí đốt với trữ lượng lớn ở bể Nam Côn Sơn và Cửu Long, Thổ Chu - Mã Lai, sông Hồng.

- Ngoài ra còn có các bãi cát ven biển, quặng titan là nguyên liệu quý cho công nghiệp.

- Vùng ven biển có trữ lượng muối biển lớn, tập trung ở Nam Trung Bộ.

- Tài nguyên hải sản phong phú: Các loại thuỷ hải sản nước mặn, nước lợ vô cùng đa dạng (2.000 loài cá, hơn 100 loài tôm…), các rạn san hô ở quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa.
	0.5

0.25

0.25

0.75



	
	Tính chất nhiệt đới, ẩm
	1.75

	
	a/ Tính chất nhiệt đới:

- Nằm trong vùng nội chí tuyến nên tổng bức xạ lớn, cán cân bức xạ dương quanh năm.

- Nhiệt độ trung bình năm trên 200C

- Tổng số giờ nắng từ 1400 – 3000 giờ/năm.

b/ Lượng mưa, độ ẩm lớn:

- Lượng mưa trung bình năm cao: 1500 – 2000 mm. Mưa phân bố không đều, sườn đón gió 3500 – 4000 mm.

- Độ ẩm không khí cao trên 80%, cân bằng ẩm luôn luôn dương
	1.0

0.75




	2


	Miền khí hậu miền Bắc: Từ dãy núi Bạch Mã trở ra
	1.75

	
	- Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa có mùa đông lạnh

- Nhiệt độ trung bình: 200C - 250C, biên độ nhiệt trung bình năm lớn (100C - 120C). Số tháng lạnh dưới 200C có 3 tháng.

- Sự phân hoá theo mùa: Mùa đông - mùa hạ

- Cảnh quan: Đới rừng nhiệt đới gió mùa. Các loài nhiệt đới chiếm ưu thế, ngoài ra còn có các cây cận nhiệt đới, ôn đới, các loài thú có lông dày.
	0.5

0.25

0.25

0.75

	
	Nêu tình trạng suy giảm tài nguyên rừng và biện pháp
	1.75

	
	* Tài nguyên rừng: 

- Rừng của nước ta đang được phục hồi. 

+ Năm 1943: 14,3 triệu ha (70% diện tích là rừng giàu)

+ Năm 1983: Diện tích rừng giảm còn 7,2 triệu ha, trung bình mỗi năm giảm 0,18 triệu ha.

+ Năm 2005: 12,7 triệu ha (chiếm 38%) ( Hiện nay có xu hướng tăng trở lại.

- Tỷ lệ che phủ rừng năm 2005 đạt 40% nhưng vẫn thấp hơn năm 1943 (43%).

- Chất lượng rừng bị giảm sút: năm 1943, 70% diện tích rừng là rừng giàu, đến năm 2005 thì 70% diện tích rừng là rừng nghèo và rừng mới phục hồi.

* Các biện pháp bảo vệ: 

- Về lâu dài nâng cao độ che phủ rừng lên 45 - 50%.

- Có kế hoạch, biện pháp bảo vệ từng loại rừng: Rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, rừng sản xuất.

- Nhà nước có chính sách giao đất giao rừng cho người dân 

- Thực hiện chiến lược trồng 5 triệu ha rừng đến năm 2010.
	1.0

0.75

	3


	a. Vẽ biểu đồ tròn 

- Xử lí số liệu.

Năm

Tổng số

Chia ra

Nông – lâm – ngư nhiệp

Công nghiệp – xây dựng

Dịch vụ

2005

100

19,3

38,1

42,6

2010

100

18,9

38,2

42,9

- Vẽ: Đẹp, chính xác.
	2.0

0.5

1.5

	
	b. Nhận xét:

- Quy mô GDP tăng.

- Tỉ trọng KV1 giảm, Tỉ trọng KV2, 3 tăng,
	1.0

0.5

0.5
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	TRƯỜNG THPT LÊ HỒNG PHONG
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	Tổ địa lý
	Thời gian làm bài: 45 phút


A. Lý thuyết

Câu 1. (4.5 điểm) Nêu đặc điểm sông ngòi của nước ta.
Câu 2. (2.5 điểm) Vì sao khí hậu nước ta có tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa?
B. Thực hành
Câu 3. (1.5 điểm). Dựa vào Atlat trang 9, hãy: Kể tên các loại gió tác động vào nước ta.
Mô tả tần suất, thời gian, phạm vi tác động của bão vào nước ta.
Câu 4. (1.5 điểm) Bằng kiến thức đã học và lập luận, hãy: Làm rõ sự phân hóa thiên nhiên nước ta qua câu ca sau:
“Trường sơn Đông, trường sơn Tây.
Bên nắng đốt, bên mưa bay”
	
	

	SỞ GD&ĐT ĐĂK LĂK
	ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KÌ 1
	

	TRƯỜNG THPT LÊ HỒNG PHONG
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	Tổ địa lý
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	Nội dung đáp án
	
	Điểm

	
	
	

	Câu 1. Nêu đặc điểm sông ngòi của nước ta
	
	4.5

	- Mạng lưới sông ngòi dày đặc
	
	0.5

	+ có 2360 con sông có chiều dài trên 10km.
	
	0.5

	+ Dọc bờ biển, trung bình 20km có một cửa sông đổ ra biển.
	0.5

	+ Sông ngòi dày đặc, nhưng chủ yếu là sông nhỏ.
	
	0.25

	- Sông nước ta nhiều nước, giàu phù sa.
	
	0.5

	+   Tổng lượng nước 839 tỉ m3 nước/ năm.
	
	0.5

	+ Có 200.000.000 tấn phù sa /năm.
	
	0.5

	- Chế độ dòng chảy có sự phân hóa theo mùa rõ rệt.
	0.75

	+ Mùa mưa lũ sông nhiều nước…
	
	0.25

	+ Mùa khô sông cạn kiệt…
	
	0.25

	(học sinh đem được số liệu minh chứng thì cho điểm tuyệt đối, nếu chỉ nêu
	

	đặc điểm mà không có số liệu chứng minh thì cho 1/2 cơ số điểm)
	

	
	

	Câu 2. Vì sao khí hậu nước ta có tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa?
	2.5

	- Do vị trí địa lí nước ta nằm trong khu vực nội chí tuyến Bắc bán cầu nên
	1.0

	góc nhập xạ lớn, hàng năm nhận được lượng bức xạ mặt trời lớn, số giờ nắng
	

	trong năm lớn, tạo nên nền tảng nhiệt độ cao, làm có khí hậu nước ta mang
	

	tính nhiệt đới.
	
	

	- Nước ta tiếp giáp biển Đông, nhiệt độ nước biển cao, biến động theo mùa
	1.0

	làm tăng độ ẩm của các khối khí qua biển, mang lại cho khí hậu nước ta độ
	

	ẩm, lượng mưa lớn.
	
	

	- Nước ta chịu tác động của hoàn lưu khí quyển theo mùa (hoàn lưu khí
	0.5

	
	
	



quyển mùa Hạ và hoàn lưu khí quyển mùa Đông)
Câu 3. Kể tên các loại gió tác động vào nước ta. Mô tả tần suất, thời gian, 1.5 phạm vi tác động của bão vào nước ta
- Các loại gió tác động vào nước ta, có gió mùa mùa Hạ (gió Tây Nam), gió 0.25 mùa mùa Đông (gió Đông Bắc), gió phơn Tây Nam.
· Bão tác động vào các vùng lãnh thổ nước ta có sự phân hóa về thời gian,  0.25
	không gian, tần suất và cường độ bão
	

	+ Tháng 6, 7 – tháng 8 bão tác động vào miền Bắc nước ta với tần suất từ 0.3
	0.25

	– 1.0 cơn bão/tháng và 1.0 – 1.3 cơn bão/tháng.
	

	+ Tháng 9 bão tác động vào Bắc Trung Bộ với tần suất, cường độ bão lớn
	0.25

	nhất cả nước 1.3 – 1.7 cơn bão/tháng.
	

	+ Tháng 10 bão di chuyển vào Nam và tác động ở khu vực Đà Nẵng, Quang
	0.25

	Nam, Huế với tần suất chỉ còn 1.0 – 1.3 cơn bão/tháng.
	

	+ Tháng 11, 12 bão di chuyển vào cực Nam của Duyên Hải Nam Trung Bộ
	0.25

	với tần suất chỉ từ 0.3 – 1.0 cơn bão/tháng
	

	
	

	Câu 4. Làm rõ sự phân hóa thiên nhiên nước ta qua câu ca sau:
	1.5

	“Trường sơn Đông, trường sơn Tây.
	

	Bên nắng đốt, bên mưa bay”
	

	- Dưới tác động của dãy núi trường sơn và hoàn lưu khí quyển đã làm thiên
	0.5

	nhiên nước ta phân hóa và đối lập
	

	- Vào tháng XI đến tháng IV năm sau, Đông trường sơn mưa Thu Đông thì
	0.5

	bên sườn Tây dãy trường Sơn là mùa khô, nắng hạn gay gắt.
	


· Vào nửa đầu mùa hạ, khoảng tháng V đến tháng VII, khi Tây trường sơn  0.5
bước vào mùa mưa thì Đông trường sơn lại khô hạn (hiện tượng phơn Tây Nam)

